DIỆN TÍCH HÌNH THANG
Dạng 1. Cơ bản+  Tăng – giảm diện tích

Bài 1. Một hình thang có đáy lớn bằng 96m, đáy bé bằng 2/3 đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 6m. Tính diện tích hình thang.

Bài 2. Cho hình thang ABCD (như hình vẽ), đáy lớn bằng 3,6cm,
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 đáy nhỏ bằng 2/3 đáy lớn, chiều cao AH=2cm.                 A                           B

a. Tính diện tích hình thang ABCD.

b. Tính độ dài DH, biết diện tích tam giác ADH

 bằng 25% diện tích tam giác AHC.                                             

                                                                                    D       H                             C

Bµi 3. Mét m¶nh ®Êt h×nh thang cã ®¸y bÐ 7,2m vµ diÖn tÝch lµ 136,25m2. Ng­êi ta më réng vÒ bªn ph¶i c¶ hai ®¸y, mçi ®¸y 3m th× diÖn tÝch t¨ng thªm 37,5m2. TÝnh ®¸y lín cña m¶nh ®Êt ban ®Çu.

Bµi 4. Cho h×nh thang ABCD cã tæng hai ®¸y AB vµ CD lµ 40 cm. NÕu bít ®¸y nhá ®i 5 cm th× diÖn tÝch h×nh thang sÏ gi¶m ®i 37 cm2. TÝnh:

a. DiÖn tÝch h×nh thang ®· cho?

b. §¸y AB, biÕt ®¸y CD dµi h¬n ®¸y AB lµ 4,5 cm.

Bài 5. Một thửa ruộng hình thang có diện tích 90m2 và có đáy lớn hơn đáy bé 6m. Nếu kéo dài thêm đáy lớn 4m thì diện tích tăng thêm là 10m2. Tính độ dài đáy lớn, đáy nhỏ.

Bài 6 : Một hình thang có số đo cạnh đáy lớn là 20m, cạnh đáy nhỏ bằng 2/5 cạnh đáy lớn. Nếu tăng đáy lớn thêm 6,4 cm thì diện tích tăng thêm 20,48 cm2. Tính diện tích hình thang ban đầu.

Bài 7. Một thửa ruộng hình thang có diện tích 1155 m2 và có đáy bé kém đáy lớn 33m. Người ta kéo dài đáy bé thêm 20 m, đáy lớn thêm 5 m về cùng một phía để được hình thang mới. Diện tích hình thang này bằng diện tích hình chữ nhật có chiều dài 51m, chiều rộng 30m. hãy tính đáy lớn, đáy bé hình thang

Bài 8. Một thửa ruộng hình thang khi mở rộng đáy lớn thêm 12m thì diện tích tăng 1632m2. Biết đáy bé bằng 1/2 chiều cao. Đáy lớn bằng trung bình cộng của đáy bé và chiều cao. Biết 1 dam2 thu được 50 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu được bao nhiêu tạ thóc?

Dạng 2. Liên quan đến tỉ lệ đáy – chiều cao – diện tích
Câu 1. Cho hình tam giác vuông ABC vuông tại A. Cạnh AB dài 30cm, cạnh AC dài 40cm. Trên AB lấy điểm D sao cho AD = 12 cm. Từ D kẻ đường thẳng song song với AC cắt BC tại E. Tính diện tích hình tam giác BDE.

Câu 2: Cho hình thang vuông ABCD (cạnh AD vuông góc với hai cạnh đáy), đáy bé AB bằng 
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 đáy lớn CD.  


a) Diện tích hình tam giác ABD bằng bao nhiêu phần trăm diên tích tam giác BCD?


b) Kéo dài đáy bé AB một đoạn BM sao cho AMCD là hình chữ nhật. Tính diện tích  hình thang ABCD . Biết diện tích tam giác BMC bằng 6cm2 .

Câu 10. Cho hình thang ABCD (như hình vẽ). Biết đáy AB bằng 
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 đáy DC. Diện tích hình tam giác ABE bằng 4cm2. 

a. Tính diện tích hình tam giác AED.

b. So sánh AE với EC.

Câu 11. Cho hình thang ABCD có đáy AB = 
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CD. Đường chéo AC và BD cắt nhau tại O.

a. So sánh diện tích tam giác AOD và BOC.

b. Tìm diện tích hình thang ABCD biết diện tích tam giác AOB = 2cm2.

	a- ( 1,5 điểm) Học sinh vẽ được đúng hình và tính được tỉ số phần trăm diện tích của 2 hình.

	 +Vẽ được đúng hình thang ABDC theo tỉ lệ đã cho( chưa cần vẽ phần mở rộng BMC)


[image: image4]
+ Xét hai tam giác ABD và BCD có chiều cao tương ứng với hai đáy AB và DC bằng nhau (vì cùng bằng chiều cao hình thang).

Mà AB = 
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CD  nên diện tích tam giác ABD bằng 
[image: image6.wmf]4
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 diện tích tam giác BCD.

+ Ta có 
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 = 
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75

 = 75%.

+ Vậy diện tích tam giác ABD bằng 75% diện tích tam giác BCD.

	b-(1,5 điểm) Học sinh vẽ bổ sung được hình mở rộng BMC như hình vẽ trên và tính được diện tích hình thang.

	+ Vì AMCD  hình chữ nhật  suy ra AM=CD mà AB=
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CD nên

 BM = 
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AM.

	+ Xét hai tam giác BMC và tam giác ABD có chiều cao tương ứng với hai cạnh đáy BM và AB bằng nhau (vì cùng bằng chiều rộng hình chữ nhật), mà BM=
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AM nên diện tích tam giác BMC bằng 
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 diện tích tam giác ABD.

	+ Diện tích tam giác ABD là :

         6
[image: image13.wmf]´

 4 =  24 (cm2)

	+ Diện tích tam giác BCD là 

       24: 75
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100 = 32 (cm2)

	+ Diện tích hình thang ABCD là 24 + 32 = 56 (cm2)

                      Đáp số: 56 cm2


Câu 3. Cho tam giác ABC có góc vuông ở A ; 

     cạnh AB = 30 cm ;  AC = 36 cm .                                                 B

     M là điểm bất kỳ trên AB sao cho AM = 20 cm                    

     Qua M kẻ đường thẳng song song với cạnh BC                 M

     cắt cạnh AC tại N. Em hãy tính :

a. Diện tích hình tam giác BCM

b. Diện tích hình thang BCNM                                          

A                         N           C 
	Diện tích hình tam giác BCM
      Độ dài BM = 30 – 20 = 10 (cm) . Cạnh AC là đường cao từ C xuống đáy BM của tam giác BCM. Vậy diện tích tam giác BCM là :  ( 36 x 10) : 2 = 180 (cm2)

	      Nối B với N ta có : SBCN = SBCM (Vì hai tam giác chung cạnh đáy BC và đường cao từ N xuống đáy BC bằng đường cao từ M xuống đáy BC bằng đường cao hình thang BCNM ).                                   

	Vậy SBCN = 180 (cm2) . Cạnh AB cũng là đường cao của tam giác BCN từ B xuống đáy CN, do đó CN = ( 180 x 2 ) : 30 = 12 (cm). Độ dài đoạn AN = 36 – 12 = 24 (cm)



	     SAMN = (20 x 24) : 2 = 240  (cm2) ;  



	    SBCNM = SABC – SAMN .  

     SABC = ( 30 x 36 ) : 2 = 540 (cm2) . Vậy SBCNM = 540 – 240 = 300 (cm2) 

( Trong đó S là kí hiệu diện tích tam giác )


Câu 4.
Cho tam giác ABC vuông góc ở A. Trên cạnh AC lấy điểm M sao cho AM = 
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AB. N là điểm trên cạnh BC. Kẻ MN song song với AC, AN cắt CM tại O.

a) So sánh diện tích tam giác MNC với diện tích tam giác ABN.

b) Giả sử AB = 36cm, AC = 28cm. Tính độ dài đáy MN của hình thang MNCA.
	a) Vẽ được hình 

[image: image16.emf]O
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C

B

A


* Do MN song song với AC nên MNCA là hình thang.

Diện tích tam giác AMN bằng diện tích tam giác MNC vì: (1)

- Chung đáy MN.

- Đường cao hạ từ đỉnh C của tam giác MNC bằng đường cao của tam giác AMC (vì cùng bằng chiều cao hình thang MNCA).

	*Diện tích tam giác AMN bằng 
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diện tích tam giác ABN vì: (2)

- Chung chiều cao hạ từ đỉnh N xuống AB.

- AM = 
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AB

	Từ (1) và (2) suy ra diện tích tam giác MNC bằng 
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diện tích tam giác ABN.

	b)                        Vì 
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AM=AB

4

 nên AM = 36 x 
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 = 9cm

	Diện tích tam giác ABC là :
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36 x 28

  =  504 (cm)

2



	Diện tích tam giác ANC là :
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28 x 9

  =  126 (cm)

2



	Diện tích tam giác ABN là :

504 - 126 = 378 (cm2)

	Độ dài cạnh MN là :


[image: image24.wmf]378 x 2

  =  21 (cm)

36



	Đáp số : 21cm


Câu 5. Cho  tam giác vuông ABC có cạnh góc vuông là AC = 60cm. M là một điểm trên cạnh AB và đoạn AM bằng 
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 cạnh AB. Từ M kẻ đường vuông góc với cạnh AB cắt cạnh BC tại điểm N. 

a)Tính độ dài MN

b) Tìm tỉ số diện tích của tam giác BMN và diện tích của tam giác ABC

	 a)(1,5điểm)




                                                60cm

	Nối A với N; C với M

SACM = 
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SACB

(Hai tam giác có chung chiều cao hạ từ đỉnh C và đáy AM = 
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 AB )

	SACN = SACM ( Vì Có chung đáy AC và có chiều cao đều bằng chiều cao của hình thang AMNC). 



	Suy ra SACN = 
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SABC

	Vậy: SABN = 
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 EMBED Equation.3  [image: image30.wmf]SABC

	Mà  tam giác ABN và tam giác ABC có chung đáy AB.

Nên chiều cao MN bằng: 
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 EMBED Equation.3  [image: image32.wmf]´

 AC 

	Vậy độ dài MN là: 
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 60 = 40 (cm)

	   b) (1điểm)       

 Vì đáy của tam giác BMN là 40cm, đáy của tam giác BAC là 60cm nên tỉ số độ dài đáy của tam giác BMN và tam giác BAC là:    
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 = 
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	   Vì AM = 
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 AB nên BM = 
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  AB                  

  Vậy tỉ số chiều cao của tam giác BMN và ABC cũng là: 
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	Tỉ số diện tích tam giác BMN và diện tích tam giác ABC là:   
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 EMBED Equation.3  [image: image41.wmf]´



 EMBED Equation.3  [image: image42.wmf]3

2

 = 
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	                                 Đáp số: a) 40cm

                                               b) 
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Câu 6. Cho hình thang ABCD có diện tích bằng 450cm2. Điểm M nằm trên cạnh DC, điểm N nằm trên cạnh AB. Biết MD = MC, NA = NB, AB = 2CD. Nối A với C, A với M, C với N.
a- Tính diện tích của tam giác có diện tích lớn nhất trong hình ?

b- Tính tỷ số phần trăm giữa diện tích hình tứ giác có diện tích bé nhất trong hình và diện tích của tam giác lớn nhất có trong hình

	a.(1,5 điểm)

- Vẽ đúng hình 




Tính được tam giác có diện tích lớn nhất có trong hình

+ Vì AB= 2CD nên SABC = 2 SACD  (vì đường cao hạ từ đỉnh C xuống đáy AB bằng đường cao hạ từ đỉnh A xuống đáy DC và bằng độ dài đường cao của hình thang ABCD)

+ Vì M là trung điểm của AB nên SACN =  SBCN   nên 

SABC = 
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 SABCD  

Vậy  SACD = 450 x 
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 = 300 ( cm2)

	b.(1,5 điểm)

- S MCAD là diện tích tứ giác bé nhất có trong hình

SAMD = SMAC ( vì có chung đường cao hạ từ đỉnh A xuống và DM = MC.

Vậy SMCAD = 
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1

SABCD
Vậy SMCAD = 450 x 
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1

 = 225

- Tỷ số % giữa diện tích hình tứ giác bé nhất và hình tam giác lớn nhất là: 

                  225 : 300 = 0,75

                          0,75 =  75%




Câu 7: Cho tam giác vuông ABC có cạnh góc vuông AB = 40cm. M là một điểm nằm trên cạnh AC và đoạn AM bằng 
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cạnh AC. Từ M kẻ đường vuông góc với cạnh AC, cắt cạnh BC tại điểm N. Tính độ dài đoạn MN?

	

	
   B


                                     N


                40cm



                         A       M                       C

	

	

	

	

	

	

	

	

	Vì AM = 
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AC nên diện tích  tam giác ABM bằng 
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diện tích tam giác ABC ( hai tam giác chung đường cao BA )

	Vì AMNB là hình thang vuông nên diện tích tam giác ABN bằng diện tích tam giác ABM (chung đáy AB, đường cao bằng đoạn AM )

	Vậy diện tích tam giác ABN = 
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diện tích tam giác ABC

	Từ đó, có diện tích tam giác ACN =  
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 diện tích tam giác ABC ( 2 tam giác chung đáy AC )

	Chiều cao MN bằng 
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 độ dài AB, hay độ dài MN là:

40 x 
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  = 30 ( cm )


Câu 8. Cho tam giác ABC vuông ở A, cạnh AB dài 50 cm, cạnh AC dài 60 cm. Trên cạnh AC lấy đoạn AD dài 15 cm, từ D kẻ đường thẳng song song với AB và cắt BC tại E. 

a. Tính độ dài đoạn DE.

b. Tìm tỉ số diện tích  tam giác ACE và diện tích tam giác ABC..

	a.Vẽ hình


     C


         60cm  







    D                         E





15cm






               A


50cm

B

 



	Diện tích tam giác ABC là

60 x 50 : 2 = 1500 (cm2)

	Nối A với E 

Diện tích tam giác AEB là:

50 x 15 : 2 = 375(cm2)


	Diện tích tam giác ACE là

1500 – 375 = 1125 (cm2)

	Độ dài đoạn DE là:

1125 x 2 : 60 = 37,5 (cm)

	b. Tỉ số diện tích tam giác ACE và diện tích tam giác ABC là:

1125 : 1500 = 
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Câu 9: Cho tam giác MNP có góc M vuông. Trên cạnh MP lấy điểm Q sao cho 
[image: image57.wmf]2

MQQP

3

=

, từ Q kẻ đường vuông góc với MP cắt NP tại K.

a) So sánh S( MNQ với S( MNP.

b) Biết độ dài cạnh MN là 4,5 m. Tính độ dài đoạn KQ.

a) Vì 
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MQQPMQMP

35

=Þ=


Xét 
[image: image59.wmf]NMQ

D

 và 
[image: image60.wmf]NMP

D

 có:

+ Chung chiều cao hạ từ đỉnh N xuống MP

+ Đáy MQ = 
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 đáy MP

=> S( MNQ = 
[image: image62.wmf]2
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 S( MNP (1)

* Cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa

b) Vì NM và KQ cùng vuông góc với MP

=> NM song song với KQ

=> KNMQ là hình thang

Nối K với M

Xét (NKM và (NMQ có:

+ Chung đáy NM

+ Chiều cao bằng nhau (vì đều là chiều cao hình thang KNMQ)

=> S (NKM = S (NMQ (2)

Từ (1) và (2) => S (NKM = 
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 S (NMP

=> S (KMP = 
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 S (NMP

Xét (KMP và (NMP có:

+ Chung đáy MP

+ S (KMP = 
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 S (NMP

=> Chiều cao 
[image: image66.wmf]3

KQ

5

=

 chiều cao NM

Vậy độ dài đoạn KQ là:


[image: image67.wmf]3

4,5x2,7

5

=

 (m)

Đáp số: 
a) S( MNQ = 
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 S( MNP

                    B, 2,7 m
Câu 10. Cho hình thang ABCD (như hình vẽ). Biết đáy AB bằng 
[image: image69.wmf]3

2

 đáy DC. Diện tích hình tam giác ABE bằng 4cm2. 

c. Tính diện tích hình tam giác AED.

d. So sánh AE với EC.

( Học sinh sử dụng hình vẽ trên đề thi để

 làm bài và không cần vẽ hình vào bài thi.)

	Xét 2 tam giác ACD và ABC, ta có:

- Hai tam giác này có cùng chiều cao là chiều cao hình thang ABCD.

-  Đáy AB = 
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 DC hay DC = 
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 AB.

Suy ra diện tích tam giác ACD bằng 
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 diện tích  tam giác ABC. (1) 

	Mặt khác hai tam giác ACD và ABC có cùng đáy AC. (2)

	Từ (1) và (2) ta có chiều cao hạ từ D xuống AC bằng 
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 chiều cao hạ từ B xuống AC. (3)

	Xét hai tam giác AED và ABE, ta có:

- Hai tam giác này có cùng đáy AE.

- Từ (3) ta có chiều cao hạ từ D xuống AE bằng 
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 chiều cao hạ từ B xuống AE.

Suy ra diện tích tam giác AED bằng 
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 diện tích ABE và bằng:

3x
[image: image76.wmf]2
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= 6(cm2)       Đáp số: 6cm2

	Xét 2 tam giác ABC và ABD, ta có:

- Hai tam giác này có cùng đáy AB.

- Có chiều cùng chiều cao là chiều cao hình thang ABCD.

Suy ra diện tích tam giác ABC và ABD bằng nhau.

	Mặt khác hai tam giác ABC và ABD có cùng diện tích tam giác ABE nên diện tích tam giác AED bằng diện tích tam giác BCE.

	Xét 2 tam giác AEC và BCE, ta có:

- Hai tam giác này có diện tích bằng nhau.

- Chiều cao hạ từ D xuống AC bằng 
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 chiều cao hạ từ B xuống AC.
Vậy suy ra cạnh AE = 
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EC 


Câu 11. Cho hình thang ABCD có đáy AB = 
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CD. Đường chéo AC và BD cắt nhau tại O.

a. So sánh diện tích tam giác AOD và BOC.

b. Tìm diện tích hình thang ABCD biết diện tích tam giác AOB = 2cm2.

Vẽ hình        A                                   B    

              

      D           C

a. Diện tích tam giác ABC bằng diện tích tam giác ABD vì có chung đáy AB và có chiều cao bằng chiều cao hình thang.

- Hai tam giác này có chung phần diện tích là diện tích tam giác AOB => phần diện tích còn lại AOD = BOC

b. Hai tam giác ABC và DAC có đáy AB = 
[image: image80.wmf]2

1

CD và có chiều cao bằng chiều cao hình thang nên diện tích tam giác ABC = 
[image: image81.wmf]2

1

 diện tích tam giác DAC (*)

- Mặt khác 2 hình tam giác đó có chung đáy AC nên chiều cao BI = 
[image: image82.wmf]2

1

 chiều cao DH

- Hai hình tam giác ABO và ADO có chung đáy AO mà chiều cao BI = 
[image: image83.wmf]2

1

DH => diện tích tam giác ABO = 
[image: image84.wmf]2

1

diện tích tam giác ADO => diện tích tam giác ADO là: 2 x 2 = 4 (cm2)

- Theo phần (a) diện tích tam giác ADO bằng diện tích tam giác BOC => diện tích tam giác BOC = 4 cm2.

- Diện tíc tam giác ABC là: 4 + 2 = 6 (cm2)

- Theo (*) diện tích tam giác ABC = 
[image: image85.wmf]2

1

diện tích tam giác ADC. vậy diện tích tam giác ADC là:

6 x 2 = 12 (cm2)

- Diện tích hình thang ABCD là:

6 + 12 = 18 (cm2)

- Đáp số: 

a. Diện tích tam giác AOD = diện tích tam giác BOC

b. 18 cm2
Câu 12: Cho hình thang ABCD có đáy lớn là 60cm, đáy nhỏ là 40 cm.Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại 0 . Tính diện tích hình thang ABCD.( biết AOB có diện tích là 240cm2)

	                                                                                                     K

Vẽ được hình thang ABCD                          A                      40cm      B

                                                                                                               

Kí hiệu: S là diện tích tam giác                                             

                 là tam giác                                                  H

                                 60cm

                                                        D                                                                      C


	0,25

	- Kéo dài DB về phía B :  +  Hạ dường cao AH xuống  OD

                                          + Hạ dường cao CK xuống  OB

- Ta có tỉ số giữa hai cạnh đáy 
[image: image86.wmf]CD

AB

 = 
[image: image87.wmf]45

30

 = 
[image: image88.wmf]3

2


	0,25

	* (1) Ta thấy   SABD   =     
[image: image89.wmf]3

2

 SBCD vì:

+ Đường cao hạ từ đỉnh D  xuống cạnh đáy AB của  tam giác ABD = Đường cao hạ từ đỉnh B xuống cạnh đáy CD của tam giác BCD và bằng đường cao của hình thang ABCD.

+ Cạnh đáy  AB =
[image: image90.wmf]3

2

CD  ( 
[image: image91.wmf]CD

AB

 = 
[image: image92.wmf]3

2

 )
	0,25

	- Hai tam giác ABD và tam giác BCD có : + Chung cạnh đáy BD      

                                                                      + SABD   =     
[image: image93.wmf]3

2

 SBCD

=> Đường cao  AH =    
[image: image94.wmf]3

2

 CK  hay  CK = 
[image: image95.wmf]2

3

AH
	0,5

	*Ta có: SABC = S ABD  vì + Chung cạnh đáy AB

                                  + Đường cao của hai tam giác hạ từ đỉnh C và D xuống đáy AB bằng nhau và bằng đường cao của hình thang.

Mà hai tam giác có chung AOB nên suy ra  SAOD = SBOD 
	0,25

	*Ta có: SBOC = 
[image: image96.wmf]2

3

S AOB vì: + Chung đáy OB

                                   + Đường cao CK = 
[image: image97.wmf]2

3

AH

- Vậy diện tích tam giác BOC là:   240 x 
[image: image98.wmf]2

3

  = 360 (cm2  )

- Diện tích của tam giác ABC ( hay ABD) là: 

                              360 + 240 = 600 (cm2)
	0,5

	* Từ (1) ta thấy SBCD = 
[image: image99.wmf]2

3

SABD

Vậy diện tích tam giác BCD là: 

           600 x 
[image: image100.wmf]2

3

  = 900 ( cm2)
	0,5

	Diện tích hình thang ABCD là: 

600 + 900 = 1500 (cm2)


	0,25

	                                            Đáp số : 1500 (cm2)


	0,25

	
	


Câu 13. Một thửa ruộng có dạng (như hình vẽ). Người ta chia thành 2 mảnh. Mảnh thứ nhất là hình thang ABCE; mảnh thứ hai là hình tam giác CDE. Người ta dùng mảnh đất hình thang để cấy lúa và mảnh còn lại để trồng ngô.

a) Tính diện tích thửa ruộng hình thang. Biết rằng đoạn ED = [image: image102.png]


 EA và diện tích của tam giác CED là 75m2. Đáy AB = [image: image104.png]


CE.

b) Tìm tỉ số phần trăm của diện tích trông ngô với diện tích trồng lúa.

[image: image105.png]75m?

D



[image: image106.png]



       Khi giải học sinh vẽ thêm từ AC có thể vẽ hoặc không vẽ AH và CK (0,25đ)

Tam giác CAE và tam giác CED có chung chiều cao hạ từ đỉnh C, có đáy ED = [image: image108.png]


 EA nên diện tích tam giác CED bằng [image: image110.png]


 diện tích tam giác CAE.  (0,5đ).

Diện tích tam giác CAE là: 

75: [image: image112.png]


 = 100(m2)




(0,25đ)

Xét tam giác ACE và tam giác CBA có :

  
+ chiều cao CK = AH( vì cùng là chiều cao của hình thang ABCE).

+ Đáy AB của tam giác CBA = [image: image114.png]


 đáy CE của tam giác CAE. Vậy diện tích của tam giác CBA = 100 : 2 = 50 (m2) 




(0,5đ)

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

100 + 50 = 150 (m2)                                      (0,25đ)

                     Đáp số: 150 m2                                        (0,25đ)               

( Lưu ý học sinh có thể có cách giải khác mà đúng kết quả vẫn chấp nhận)

b) Tỉ số phần trăm của diện tích trồng ngô với diện tích trồng lúa là: (0,25đ)

75 : 100 = 0,5 




       (0,25đ)

0,5 = 50%


                                       (0,25đ)

 Đáp số:  50%    




        (0,25đ)

Câu 14. Cho hình thang vuông ABCD (cạnh AD vuông góc với hai cạnh đáy), đáy bé AB bằng 
[image: image115.wmf]4

3

 đáy lớnCD.  


a) Diện tích hình tam giác ABD bằng bao nhiêu phần trăm diên tích tam giác BCD?


b) Kéo dài đáy bé AB một đoạn BM sao cho AMCD là hình chữ nhật. Tính diện tích  hình thang ABCD . Biết diện tích tam giác BMC bằng 6cm2 .

	+Vẽ được đúng hình thang ABDC theo tỉ lệ đã cho( chưa cần vẽ phần mở rộng BMC)


[image: image116]
+ Xét hai tam giác ABD và BCD có chiều cao tương ứng với hai đáy AB và DC bằng nhau (vì cùng bằng chiều cao hình thang).

Mà AB = 
[image: image117.wmf]4

3

CD  nên diện tích tam giác ABD bằng 
[image: image118.wmf]4

3

 diện tích tam giác BCD.

+ Ta có 
[image: image119.wmf]4

3

 = 
[image: image120.wmf]100

75

 = 75%.

+ Vậy diện tích tam giác ABD bằng 75% diện tích tam giác BCD.

	b-(1,5 điểm) Học sinh vẽ bổ sung được hình mở rộng BMC như hình vẽ trên và tính được diện tích hình thang.

	+ Vì AMCD  hình chữ nhật  suy ra AM=CD mà AB=
[image: image121.wmf]4

3

CD nên

 BM = 
[image: image122.wmf]4

1

AM.

	+ Xét hai tam giác BMC và tam giác ABD có chiều cao tương ứng với hai cạnh đáy BM và AB bằng nhau (vì cùng bằng chiều rộng hình chữ nhật), mà BM=
[image: image123.wmf]4

1

AM nên diện tích tam giác BMC bằng 
[image: image124.wmf]4

1

 diện tích tam giác ABD.

	+ Diện tích tam giác ABD là :

         6
[image: image125.wmf]´

 4 =  24 (cm2)

	+ Diện tích tam giác BCD là 

       24: 75
[image: image126.wmf]´

100 = 32 (cm2)

	+ Diện tích hình thang ABCD là 24 + 32 = 56 (cm2)

                      Đáp số: 56 cm2


Câu 15 Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM bằng  eq \s\don1(\f(2,3)) AB; trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN = 2 x NC. Nối M với N.

a) So sánh diện tích tam giác AMN và diện tích tam giác ABC.

b) Lấy điểm K bất kì trên cạnh MN. AK kéo dài cắt BC tại E. Biết tứ giác MNCB là hình thang; diện tích tam giác MNE là 15 cm2. Tính diện tích tam giác ABC.


Vẽ hình 

a) (1,25 điểm)



Nối M với C.

- Xét tam giác AMN và tam giác AMC có:

+ Chung đường cao hạ từ đỉnh M xuống cạnh AC.

+ Cạnh đáy AN của tam giác AMN = eq \s\don1(\f(2,3)) cạnh đáy                 AC của tam giác AMC (vì AN = 2 x NC nên AN = eq \s\don1(\f(2,3)) AC)

 Suy ra diện tích tam giác AMN = eq \s\don1(\f(2,3)) diện tích tam giác AMC  (1)

- Xét tam giác AMC và tam giác ABC có:

+ Chung đường cao hạ từ đỉnh C xuống cạnh AB

+ Cạnh đáy AM của tam giác AMC = eq \s\don1(\f(2,3)) cạnh đáy AB của tam giác ABC.

 Suy ra diện tích tam giác AMC = eq \s\don1(\f(2,3)) diện tích tam giác ABC    (2)

 Từ (1) và (2) suy ra tỉ số diện tích tam giác AMN và diện         tích tam giác ABC là: eq \s\don1(\f(2,3)) x eq \s\don1(\f(2,3)) = eq \s\don1(\f(4,9)) 

 Vậy diện tích tam giác AMN bằng  eq \s\don1(\f(4,9)) diện tích tam giác ABC.

b. (2 điểm) 

Nối B với K

Xét tam giác BMK và tam giác AMK có: 

+ Chung đường cao hạ từ đỉnh K xuống cạnh AB

+ Đáy BM của tam giác BMK = eq \s\don1(\f(1,2)) đáy AM của tam giác        AMK (vì AM = eq \s\don1(\f(2,3)) AB suy ra BM = eq \s\don1(\f(1,2)) AM)

 Suy ra diện tích tam giác BMK = eq \s\don1(\f(1,2)) diện tích tam giác AMK (3)

Vì tứ giác MNCB là hình thang nên tứ giác MKEB cũng là hình thang.

- Xét tam giác BMK và tam giác MKE có:

+ Chung đáy MK.

+ Chiều cao bằng nhau và cùng là chiều cao của hình thang.

Suy ra diện tích tam giác BMK = diện tích tam giác MKE (4)

    Từ (3) và (4) suy ra diện tích tam giác MKE = eq \s\don1(\f(1,2)) diện tích tam giác AMK. 

Làm tương tự như trên ta có diện tích tam giác KNE = eq \s\don1(\f(1,2)) diện tích tam giác AKN.

 Suy ra diện tích tam giác MKE + diện tích tam giác KNE = eq \s\don1(\f(1,2)) diện tích tam giác AMK + eq \s\don1(\f(1,2)) diện tích tam giác AKN hay diện tích tam giác MNE = eq \s\don1(\f(1,2)) diện tích tam giác AMN.

Mà diện tích tam giác AMN =   eq \s\don1(\f(4,9)) diện tích tam giác ABC

Suy ra diện tích tam giác MNE = eq \s\don1(\f(1,2)) x eq \s\don1(\f(4,9)) = 
[image: image127.wmf]9

2

 (diện tích tam giác ABC).

Vậy diện tích tam giác ABC là: 15 : 
[image: image128.wmf]9

2

 = 67,5 (cm2)

Đáp số: 67,5 cm2
Câu 16
Cho hình vẽ bên biết:                        

AB song song với MQ; NA=NC

MB =
[image: image129.wmf]2

1

MC

a)So sánh diện tích tam giác ABM với diện 

tích tam

giác ABC.

b) So sánh diện tích tứ giác BQNM với diện tích

tam giác MNC..

	a) Nối AM.



	MB=
[image: image130.wmf]2

1

MC suy ra MB=
[image: image131.wmf]3

1

BC; Hai tam giác ABM và ABC có chung đường                

cao hạ từ A xuống BC 

	-Suy ra diện tích tam giác ABM=
[image: image132.wmf]3

1

 Diện tích tam giác ABC.

	b) -Diện tích AMN=diện tích MNC (1) (đáy AN =đáy NC; Chung đường 

cao hạ từ M xuống BC) 

	-AB song song với MQ suy ra tứ giác AQMB là hình thang.

	-Diện tích AMQ=diện tích BMQ(2) (Chung đáy MQ; Độ dài đường cao hạ từ A            xuống MQ của tam giác AMQ bằng độ dài đường cao hạ từ B xuống MQ của tam giác BMQ Vì cùng là chiều cao của hình thang AQMB)

	-Diện tích AMN=Diện tích AMQ + diện tích QMN(3)

	-Diện tích BQNM = diện tích BMQ + diện tích QMN(4)

	Từ (2); (3); (4) suy ra Diện tích AMN = diện tích BQNM(5)

	Từ (1); (5) suy ra diện tích BQNM = diện tích MNC

	


Câu 17. Cho hình thang ABCD (như hình vẽ),

 AB = 
[image: image133.wmf]2

1

DC,  MA = MC,                                        A
B

MN song song với BD; 

Biết diện tích hình thang bằng 60cm2.                                                        M

a, Tính diện tích tam giác ABC.

b, So sánh diện tích tam giác BNC với

 diện tích hình thang ABCD.
D
N                          C

	a, (1,5đ) Xét tam giác ABC và tam giác BDC có đáy AB = 
[image: image134.wmf]2

1

 DC; 2 tam giác có cùng chiều cao là chiều cao của hình thang.

Suy ra SABC = 
[image: image135.wmf]2

1

SBDC hay SABC = 
[image: image136.wmf]3

1

 SABCD.

Vậy SABC  là: 60 : 3 = 20 ( cm2 ).
	1,5đ

	b, (1,5đ) Nối BM; DM.

+ Xét tam giác ABM và ABC; có AM = MC suy ra AM = 
[image: image137.wmf]2

1

AC.

- 2 tam giác có chung đường cao hạ từ đỉnh B xuống đáy AC.

Vậy SABM = 
[image: image138.wmf]2

1

SABC (1)

+ Xét tam giác ADM và tam giác ADC có AM = 
[image: image139.wmf]2

1

AC; cùng chiều cao hạ từ D xuống AC.

Suy ra SADM =  
[image: image140.wmf]2

1

SADC (2)

Từ (1) và (2) ta có: SABM + SADM = 
[image: image141.wmf]2

1

SABC + 
[image: image142.wmf]2

1

SADC = 
[image: image143.wmf]2

1

SABCD

Vậy SBCM +  SDCM =
[image: image144.wmf]2

1

SABCD hay SBCM  + SMNC + SDMN = 
[image: image145.wmf]2

1

SABCD

+ Xét hình thang BMND có SDMN = SNBM vì cùng đáy MN và cùng chiều là chiều cao của hình thang.

Vậy  SBMN + SBCM  + SMNC  = SBNC = 
[image: image146.wmf]2

1

SABCD
	0,5đ

0,5đ

0,5đ.


Câu 18.  Cho h×nh thang ABCD víi hai ®¸y AB, CD vµ biÕt 

 .DC= 3x AB. Hai ®­êng chÐo AC c¾t DB t¹i E.

Chøng minh r»ng SADE= S BCE vµ tÝnh tØ sè 
[image: image147.wmf]EC

EA


Chøng minh SADE=S BCE

Ta cã SBCD=SACD ( Chóng chung ®¸y DC vµ cïng chiÒu cao h×nh thang)

Do ®ã: SADE-S CDE= S BCE- SCDE

Suy ra SADE= SBCE

- HS vÏ  ®óng h×nh

-TÝnh 
[image: image148.wmf]EC

EA


Ta cã : 
[image: image149.wmf]EC

EA

= 
[image: image150.wmf]SBEC

SBEA

( chung chiÒu cao h¹ tõ B tíi AC)


[image: image151.wmf]SBEC

SBEA

= 
[image: image152.wmf]2

1

h

h

( Chung ®¸y BE vµ nhËn h1 vµ h2 lµ chiÒu cao h¹ tõ a, c tíi BE)

Mµ 
[image: image153.wmf]2

1

h

h

=
[image: image154.wmf]SBCD

SABD

( h1 vµ h2 lµ chiÒu cao h¹ tõ a, c tíi BD)

DÔ thÊy SCBD= 3x SABD( Do chóng chung chiÒu cao lµ chiÒu cao cña h×nh thang vµ DC= 3x AB) 

Tõ ®©y ta suy ra 
[image: image155.wmf]EC

EA

= 
[image: image156.wmf]3

1


Bài 19.  Cho tam giác ABC. N là điểm chính giữa cạnh AC. Tứ giác BMNE là hình thang có hai đường chéo cắt nhau tại O (như hình vẽ- học sinh không phải vẽ lại hình vào bài làm).
 a. So sánh diện tích hai tam giác BOM và EON.

 b. Biết diện tích tam giác ABC là 64 cm2. Tính diện tích tam giác CEM?


A


 E


N



                                                               


B
M                                  C

       ( Đề OLIMPIC học sinh Tiểu học tỉnh Hải Dương năm học 2011 – 2012 )

Giải: 

 a. Ta có: Diện tích tam giác BNM = diện tích tam giác MEN 

 Vì:

· Đáy MN chung

· Đường cao của tam giác BNM hạ từ B xuống MN bằng đường cao của tam giác MEN hạ từ E xuống MN vì cùng là đường cao hình thang.

Hai tam giác BNM và MEN có chung phần diện tích tam giác ONM.

Suy ra: Diện tích tam giác BOM = diện tích tam giác EON.

 b. Ta có: 

 Diện tích tam giác NCB = diện tích tam giác NBA

 Vì: 

· Chung đường cao hạ từ B xuống AC

· Đáy AN = NC.

Suy ra, diện tích tam giác NBC = 
[image: image157.wmf]1

2

 diện tích tam giác ABC.

Vậy diện tích tam giác NBC là:  64 : 2 = 32 (cm2 )

 Lại có: 

  + Diện tích tam giác CME = diện tích tứ giác MONC + diện tích tam giác EON.

  + Diện tích tam giác CNB = diện tích tứ giác MONC + diện tích tam giác BOM.

 Mà diện tích tam giác EON = diện tích tam giác BOM ( theo chứng minh phần a)

Vậy, diện tích tam giác CME = diện tích tam giác CNB = 32 cm2


Đáp số: 32 cm2
    Câu 20: Cho hình thang vuông ABCD vuông góc tại A và D. AB = 
[image: image158.wmf]3

1

 CD. Biết diện tích hình thang bằng 64cm2. Kéo dài DA và CB cắt nhau tại M (như hình vẽ). Biết AM = 
[image: image159.wmf]2

1

 AD.

	      a. So sánh diện tích hai tam giác ABC và ADC.

      b. Tính diện tích tam giác AMB
	[image: image160.emf]�

M

�

D

�

C

�

B

�

A




     Nối  A với C, Xét 2 tam giác ABC và ADC, ta có AC = 
[image: image161.wmf]3

1

 CD và đường cao của tam giác ABC hạ từ C xuống AB và đường cao của  tam giác ADC hạ từ A xuống CD cũng chính là đường cao của hình thang ABCD. Nên diện tích tam giác ADC bằng 3 lần diện tích tam giác ABC hay  diện tích tam giác ABC = 
[image: image162.wmf]3

1

 diện tích tam giác ADC.

Phần b: 1 đ

   Ta có AB // CD mà AM = 
[image: image163.wmf]2

1

AD nên MB cũng bằng 
[image: image164.wmf]2

1

 CM vì khoảng cách giữa hai đoạn thẳng // luôn luôn không đổi. Xét diện tích tam giác ABC và diện tích tam giác ABM, ta có BC= 2 x BM và chung đường cao hạ từ A xuống BM nên diện tích tam giác ABM = 
[image: image165.wmf]2

1

 diện tích tam giác ABC.

Diện tích tam giác ABC là:

64 : ( 3+1) x 1 = 16(cm2)

Diện tích tam giác ABM là:

 16 x 
[image: image166.wmf]2

1

 = 8 (cm2)

Đáp số: 8 cm2
Câu 21: 
Cho hình thang ABCD vuông ở A và D, đáy CD gấp 3 lần đáy AB.

a.Tính diện tích tam giác ABC và tam giác ACD biết diện tích hình thang ABCD bằng 128 cm2.

b. Kéo dài DA và CB cắt nhau tại M. Tính diện tích tam giác MAB. 

Câu 22:Cho tam giác ABC có đáy BC = 36cm. Trên AB lấy điểm M sao cho  AM =
[image: image167.wmf]1

3

AB. Trên AC lấy điểm N sao cho AN = 
[image: image168.wmf]1

3

AC. Trên BC lấy điểm P sao cho CP = 
[image: image169.wmf]1

3

BC. Biết diện tích tam giác ABC là 216cm2. Tính:
  a/ Diện tích hình thang MNPB
 A

  b/ Độ dài đoạn thẳng MN                                M              N



                                                                   B
C

                                                                                                   P

	Nối B với N 

                                    A

                               M                   N


                    B                                                  C

                                                        P

SABN = 
[image: image170.wmf]1

3

SABC vì có đáy AN = 
[image: image171.wmf]1

3

AC và chung chiều cao hạ từ B

Diện tích tam giác ABN là: 216 : 3 = 72 ( cm2)

	SAMN= 
[image: image172.wmf]1

3

SABN vì có đáy AM = 
[image: image173.wmf]1

3

AB và chung chiều cao hạ từ N

Diện tích tam giác AMN là: 72 : 3 = 24 ( cm2)

	Diện tích tam giác BNC là: 216 – 72 = 144 ( cm2)

	SNPC = 
[image: image174.wmf]1

3

SBNC  vì đáy PC = 
[image: image175.wmf]1

3

BC và chung chiều cao hạ từ N

Diện tích tam giác NPC là: 144 : 3 = 48 ( cm2)

	Diện tích hình thanng MNPB là: 216 - (48 + 24) = 144(cm2)

	Đáp số: 144 cm2

	b/ 1 điểm

	Theo ý( a ) SNPC = 48 ( cm2)

Theo đầu bài: PC = 
[image: image176.wmf]1

3

BC. 

Vậy độ dài đáy PC dài là: 36 : 3 = 12 ( cm)

Chiều cao hạ từ N của tam giác PNC là: 

48 x 2 : 12 = 8 ( cm)

	Theo ý ( a ) thì diện tích MNPB là 144 cm2  mà chiều cao hạ từ N của tam giác PNC cũng là chiều cao của hình thang MNPB nên tổng 2 đáy hình thang đó là:

144 x 2 : 8 = 36 ( cm )

	Độ dài cạnh BP là: 36 - 12 = 24 ( cm)

	Độ dài đoạn MN là: 36 – 24 = 12 ( cm )

	Đáp số: 12 cm


Câu 23: Cho  tam giác vuông ABC vuông góc ở B ( như hình vẽ):

	Trên AB lấy điểm M sao cho BM = 
[image: image177.wmf]1

3

 AB. Từ M kẻ đường song song với BC, cắt AC tại N. Tính độ dài cạnh BC, biết AB = 18 cm; MN = 12 cm.
	






	* Nối N với B, nối M với C
	0,25 điểm

	- Vì AB vuông góc với BC và MN song song với BC nên MN vuông góc với AB và MNCB là hình thang vuông.
	0,5 điểm

	- Diện tích tam giác ANB là: 
[image: image178.wmf]108

2

18

12

=

´

 ( cm2)
	0,25 điểm

	- Độ dài cạnh MB là: 18 x 
[image: image179.wmf]3

1

= 6 ( cm)
	0,25 điểm

	Độ dài cạnh MA là : 18 – 6 = 12 ( cm)
	0,25 điểm

	* Xét tam giác MNB và MNC có :

- Chung đáy MN

- Chiều cao bằng chiều cao của hình thang MNCB

Vậy SMNB =  SMNC
	0,5 điểm

	* Vì SAMC = SAMN + SMNC  và SABN = SAMN + SMNB

Mà SMNC = SMNB nên SAMC = SABN = 108 (cm2)
	0,5 điểm

	* Vì AB vuông góc với AC nên BC là đường cao của tam giác AMC khi lấy AM làm đáy

      Vậy độ dài cạnh BC là : 108 x2 : 12 = 18 ( cm)
	0,5 điểm

	                                                          Đáp số : 18 cm
	


	Câu 24: Cho hình vẽ sau, biết hình BKQC là hình thang.

a) So sánh diện tích tam giác BIK và diện tích tam giác CQI.

b) Tính diện tích hình thang BKQC biết: AK = 
[image: image180.wmf]3

1

 AB và diện tích tam giác ABC là 90cm2.
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	a, Ta có:

Diện tích tam giác  KBC bằng diện tích tam giác QBC vì:

- Chung đáy BC

- Đường cao hạ từ K, từ Q xuống BC bằng đường cao hình thang.

	Mà S( BIK= S( KBC- S( BIC

      S( CQI = S( QBC - S( BIC

Nên: S( BIK= S( CQI 

	b, Ta có:  S(CAK = 
[image: image182.wmf]3

1

S(CAB vì:

+ Chung đường cao hạ từ C xuống AB

+ AK = 
[image: image183.wmf]3

1

AB

Vậy diện tích tam giác CAK là: 90 x 
[image: image184.wmf]3

1

 = 30cm2
Diện tích tam giác CKB là: 90 – 30 = 60 cm2

	Theo phần a ta có: S (KBC = S(QBC nên S(QBC = 60cm2
Vậy diện tích tam giác BQA là: 90 – 60 = 30 (cm2)

Ta cã: S( QAK = 
[image: image185.wmf]3

1

S(QAB vì:

+ Chung đường cao hạ từ Q xuống AB

+ §¸y AK = 
[image: image186.wmf]3

1

AB

	Vậy diện tích tam giác QAK là: 30 : 3 = 10 (cm2)

Diện tích hình thang KQCB là: 90 – 10 = 80 (cm2)







Đáp số: 80cm2


Câu 25: Cho hình thang ABCD có đáy AB = 
[image: image187.wmf]1

3

 đáy CD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Biết diện tích tam giác AOD là 15,6 cm2. Tính diện tích hình thang ABCD?

( HS không phải vẽ hình vào bài làm)








	* Xét 2 tam giác ABD và BDC có:

      - Đáy AB = 
[image: image188.wmf]1

3

 đáy BC

      - Chiều cao đều bằng chiều cao của hình thang ABCD

     Vậy SABD  = 
[image: image189.wmf]1

3

 SBDC

	* Xét tam giác ABD và BDC có:

      - SABD  = 
[image: image190.wmf]1

3

 SBDC

         - Chung đáy BD . Vậy chiều cao AH = 
[image: image191.wmf]1

3

 chiều cao CK

	* Xét 2 tam giác AOD và ODC có:

     - Chung đáy DO

    - Chiều cao AH = 
[image: image192.wmf]1

3

 chiều cao CK

     Vậy SAOD = 
[image: image193.wmf]1

3

SODC

         Do đó, diện tích tam giác ODC là: 15,6 x 3 = 46,8 ( cm2)

	      Diện tích tam giác ADC là: 15,6 + 46,8 = 62,4 9 (cm2)

	* Xét tam giác ABC và ADC có:

    - Đáy AB = 
[image: image194.wmf]1

3

 đáy CD

   - Chiều cao đều bằng chiều cao của hình thang

    Vậy SABC = 
[image: image195.wmf]1

3

SAOC =  62,4 : 3 = 20,8 ( cm2)

	    Diện tích hình thang ABCD là: 62,4 + 20,8 = 83,2 (cm2)

	                                                                      Đáp số : 83,2 cm2


Câu 26: (3 điểm) ( Học sinh không phải vẽ hình vào bài thi)

   Cho hình thang vuông ABCD (như hình vẽ).                    I                                                                          

 DC = 10cm,  AD bằng một nửa DC,  DC =
[image: image196.wmf]3

5

 AB

a, Tính diện tích hình thang vuông ABCD.

b, Kéo dài các cạnh bên DA và CB để chúng

gặp nhau tại I. Tính độ dài đoạn AI.

                                                                                                   A
B



                                                                                       D                                        C

a, (1,5 điểm)

	Đổi: một nửa = 
[image: image197.wmf]1

2


Chiều cao AD của hình thang ABCD dài là: 10 x 
[image: image198.wmf]1

2

= 5 (cm)
	0,25

0,25

	Đáy nhỏ của hình thang ABCD là: 10 : 
[image: image199.wmf]3

5

 = 6 (cm)
	0,5

	Diện tích hình thang ABCD là: (10 + 6 ) x 5 : 2 = 40 (cm2)
	0,5


b, (1,5 điểm)

	Nối A với C, B với D

Xét hai tam giác ABC và BCD, có:

+ Đáy AB = 
[image: image200.wmf]10

6

DC hay AB = 
[image: image201.wmf]3

5

DC.

+ Chiều cao bằng nhau (vì cùng bằng chiều cao hình thang ABCD)

Suy ra: Diện tích tam giác ABC = 
[image: image202.wmf]3

5

diện tích tam giác BCD.
	0,5

	Mặt khác, hai hình này chung đáy BC nên:

Chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC = 
[image: image203.wmf]3

5

chiều cao hạ từ đỉnh D xuống đáy BC.

Do đó: Diện tích tam giác IAC = 
[image: image204.wmf]3

5

diện tích tam giác IDC vì chung đáy IC.
	0,5

	Mà hai tam giác IAC và IDC có chung chiều cao hạ từ C xuống DI nên 

  đáy AI = 
[image: image205.wmf]3

5

DI. Suy ra, AI = 
[image: image206.wmf]3

2

AD.
	0,25

	Vậy, độ dài đoạn AI là: 5 x 
[image: image207.wmf]3

2

= 7,5 (cm)
	0,25

	                                                  Đáp số: a, 40 cm2      b, 7,5 cm
	


Câu 27. Cho hình thang vuông MNPQ vuông góc tại M và Q; MN = 
[image: image208.wmf]3

1

 PQ. Kéo dài QM và PN cắt nhau tại K.

a) So sánh diện tích hai tam giác MNP và MQP

b) So sánh diện tích hai tam giác MNK và MPK.

c) Diện tích hình thang MNPQ bằng 128 cm2.Tính diện tích tam giác KNM .

                      K

                    M                       N

           Q                                                  P

+ SMNP = 
[image: image209.wmf]3

1

 SMQP (Vì có chiều cao bằng nhau cùng bằng chiều cao của hình thang MNPQ; đáy MN = 
[image: image210.wmf]3

1

 QP)                                

b. (1 điểm)

SMNK = 
[image: image211.wmf]3

1

 SMPK (Vì cùng chung đáy KM, chiều cao MN = 
[image: image212.wmf]3

1

 QP )  

c. (1 điểm)

+ Theo phần a, ta có: SMNP = 
[image: image213.wmf]3

1

 SMQP

Mà SMNPQ = SMNP + SMQP

Nên SMNP = 
[image: image214.wmf]3

1

1

+

 SMNPQ = 
[image: image215.wmf]4

1

 SMNPQ
Do đó SMNP = 128 X 
[image: image216.wmf]4

1

 = 64 (cm2)               
+ Theo phần b, ta có: SMNK = 
[image: image217.wmf]3

1

 SMPK 

Mà SMPK = SKMN + SMNP

Nên SKMN = 
[image: image218.wmf]1

3

1

-

 SMNP  = 
[image: image219.wmf]2

1

 SMNP

Do đó SKMN = 64 X  
[image: image220.wmf]2

1

 = 32 (cm2)            
Câu 28. Cho hình thang ABCD có độ dài đáy AB = 
[image: image221.wmf]3

2

 đáy CD. Trên DC lấy điểm M sao cho CM = 
[image: image222.wmf]3

1

CD. (như hình vẽ).
a) Tính diện tích tam giác BMC biết diện tích hình thang ABCM là 90 m2 .

            b) Cho N là điểm chính giữa của DM. AM cắt BN tại O. Tính tỷ số diện tích của tam giác NOM và diện tích tam giác BOM ?

	

	[image: image223.emf]O

N

M D

C

B

A




	a. (1,5 điểm) :

SBMC = 
[image: image224.wmf]1

2

SMAB vì:

- Có chung chiều cao của hình thang

- Các cạnh đáy:  MC = 
[image: image225.wmf]1

2

AB


	SBMC = 
[image: image226.wmf]1

3

 SABCM  vì SABCM = SMAB + SBMC


	 Diện tích của tam giác BMC là: 90 x 
[image: image227.wmf]1

3

= 30 ( m2)



	        Đáp số:  30 m2



	b. (1,5 điểm) 

Nối  A với N ta có:

*  SANM = 
[image: image228.wmf]1

2

 SAMB  vì :

          + đáy NM = 
[image: image229.wmf]1

2

 AB   

          + có cùng chiều cao hình thang. 


	- Chiều cao từ đỉnh N xuống cạnh đáy AM bằng 
[image: image230.wmf]1

2

 chiều cao hạ từ đỉnh B xuống cạnh đáy AM

	*  S NOM = 
[image: image231.wmf]1

2

S BOM vì:

             + cùng chung đáy MO 

              + chiều cao hạ từ đỉnh N = 
[image: image232.wmf]1

2

 chiều cao hạ từ đỉnh B.

	 Vậy tỷ số diện tích của tam giác NOM và diện tích tam giác BOM  = 
[image: image233.wmf]1

2




	Đáp số: 
[image: image234.wmf]1

2





Câu 29. Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài AD = 12cm và gấp đôi chiều rộng. Trên BC lấy điểm E sao cho 
[image: image235.wmf]BE

EC

 = 
[image: image236.wmf]2

1

.

a. Tính diện tích hình thang ABED.

b. Kéo dài AB và DE gặp nhau tại G. Tính BG.

	a. Chiều rộng hình chữ nhật hay chiều cao hình thang dài là :    

12: 2 = 6 (cm)

	Đáy bé hình thang dài là:    12: (1+2) 
[image: image237.wmf]´

 2= 8 (cm)

	Diện tích hình thang là:     (12+8) 
[image: image238.wmf]´

 6 : 2 = 60 (cm2)

	b. Nối G với C, ta có:

SGCD = 6 
[image: image239.wmf]´

 12: 2 = 36 (cm2)

	EC = 12 – 8 = 4 (cm)

SECD = 4 
[image: image240.wmf]´

 6 : 2 = 12 (cm2)

	SGEC = SGCD - SECD = 36 - 12 = 24 (cm2)

	BG = 24 
[image: image241.wmf]´

 2 : 4 = 12 (cm)

	Đáp số : 60 cm2, 12 cm


Câu 30
Cho hình thang ABCD vuông ở A và D, đáy CD gấp 3 lần đáy AB.

a.Tính diện tích tam giác ABC và tam giác ACD biết diện tích hình thang ABCD bằng 128 cm2.

b. Kéo dài DA và CB cắt nhau tại M. Tính diện tích tam giác MAB. 

Bài 31. Cho hình thang ABCD có đáy AB = 
[image: image242.wmf]2

1

CD. Đường chéo AC và BD cắt nhau tại O.

a. So sánh diện tích tam giác AOD và BOC.

b. Tìm diện tích hình thang ABCD biết diện tích tam giác AOB = 2cm2.

Vẽ hình        A                                   B    

              

      D           C

a. Diện tích tam giác ABC bằng diện tích tam giác ABD vì có chung đáy AB và có chiều cao bằng chiều cao hình thang.

- Hai tam giác này có chung phần diện tích là diện tích tam giác AOB => phần diện tích còn lại AOD = BOC

b. Hai tam giác ABC và DAC có đáy AB = 
[image: image243.wmf]2

1

CD và có chiều cao bằng chiều cao hình thang nên diện tích tam giác ABC = 
[image: image244.wmf]2

1

 diện tích tam giác DAC (*)

- Mặt khác 2 hình tam giác đó có chung đáy AC nên chiều cao BI = 
[image: image245.wmf]2

1

 chiều cao DH

- Hai hình tam giác ABO và ADO có chung đáy AO mà chiều cao BI = 
[image: image246.wmf]2

1

DH => diện tích tam giác ABO = 
[image: image247.wmf]2

1

diện tích tam giác ADO => diện tích tam giác ADO là: 2 x 2 = 4 (cm2)

- Theo phần (a) diện tích tam giác ADO bằng diện tích tam giác BOC => diện tích tam giác BOC = 4 cm2.

- Diện tíc tam giác ABC là: 4 + 2 = 6 (cm2)

- Theo (*) diện tích tam giác ABC = 
[image: image248.wmf]2

1

diện tích tam giác ADC. vậy diện tích tam giác ADC là:

6 x 2 = 12 (cm2)

- Diện tích hình thang ABCD là:

6 + 12 = 18 (cm2)

- Đáp số: 

a. Diện tích tam giác AOD = diện tích tam giác BOC

b. 18 cm2
DIỆN TÍCH HÌNH THANG

Dạng 1. Cơ bản+  Tăng – giảm diện tích

Bài 1. Một hình thang có đáy lớn bằng 96m, đáy bé bằng 2/3 đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 6m. Tính diện tích hình thang.

Bài 2. Cho hình thang ABCD (như hình vẽ), đáy lớn bằng 3,6cm,

 đáy nhỏ bằng 2/3 đáy lớn, chiều cao AH=2cm.                  A                           B

a. Tính diện tích hình thang ABCD.

b. Tính độ dài DH, biết diện tích tam giác ADH

 bằng 25% diện tích tam giác AHC.                                             

                                                                                      D       H                             C

Bµi 3. Mét m¶nh ®Êt h×nh thang cã ®¸y bÐ 7,2m vµ diÖn tÝch lµ 136,25m2. Ng­êi ta më réng vÒ bªn ph¶i c¶ hai ®¸y, mçi ®¸y 3m th× diÖn tÝch t¨ng thªm 37,5m2. TÝnh ®¸y lín cña m¶nh ®Êt ban ®Çu.

Bµi 4. Cho h×nh thang ABCD cã tæng hai ®¸y AB vµ CD lµ 40 cm. NÕu bít ®¸y nhá ®i 5 cm th× diÖn tÝch h×nh thang sÏ gi¶m ®i 37 cm2. TÝnh:

a. DiÖn tÝch h×nh thang ®· cho?

b. §¸y AB, biÕt ®¸y CD dµi h¬n ®¸y AB lµ 4,5 cm.

Bài 5. Một thửa ruộng hình thang có diện tích 90m2 và có đáy lớn hơn đáy bé 6m. Nếu kéo dài thêm đáy lớn 4m thì diện tích tăng thêm là 10m2. Tính độ dài đáy lớn, đáy nhỏ.

Bài 6. Một thửa ruộng hình thang có diện tích 1155 m2 và có đáy bé kém đáy lớn 33m. Người ta kéo dài đáy bé thêm 20 m, đáy lớn thêm 5 m về cùng một phía để được hình thang mới. Diện tích hình thang này bằng diện tích hình chữ nhật có chiều dài 51m, chiều rộng 30m. hãy tính đáy lớn, đáy bé hình thang

Bài 7. Một thửa ruộng hình thang khi mở rộng đáy lớn thêm 12m thì diện tích tăng 1632m2. Biết đáy bé bằng 1/2 chiều cao. Đáy lớn bằng trung bình cộng của đáy bé và chiều cao. Biết 1 dam2 thu được 50 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu được bao nhiêu tạ thóc?

Dạng 2. Liên quan đến tỉ lệ đáy – chiều cao – diện tích

Câu 1. Cho hình tam giác vuông ABC vuông tại A. Cạnh AB dài 30cm, cạnh AC dài 40cm. Trên AB lấy điểm D sao cho AD = 12 cm. Từ D kẻ đường thẳng song song với AC cắt BC tại E. Tính diện tích hình tam giác BDE.

Câu 2: Cho hình thang vuông ABCD (cạnh AD vuông góc với hai cạnh đáy), đáy bé AB bằng 
[image: image249.wmf]4

3

 đáy lớnCD.  


a) Diện tích hình tam giác ABD bằng bao nhiêu phần trăm diên tích tam giác BCD?


b) Kéo dài đáy bé AB một đoạn BM sao cho AMCD là hình chữ nhật. Tính diện tích  hình thang ABCD . Biết diện tích tam giác BMC bằng 6cm2 .

Câu 3. Cho tam giác ABC có góc vuông ở A ; 

     cạnh AB = 30 cm ;  AC = 36 cm .                                B

     M là điểm bất kỳ trên AB sao cho AM = 20 cm                    

     Qua M kẻ đường thẳng song song với cạnh BC                 M

     cắt cạnh AC tại N. Em hãy tính :

c. Diện tích hình tam giác BCM

d. Diện tích hình thang BCNM                                          

                                                                                           A                         N           C 
Câu 4.
Cho tam giác ABC vuông góc ở A. Trên cạnh AC lấy điểm M sao cho AM = 
[image: image250.wmf]1

4

AB. N là điểm trên cạnh BC. Kẻ MN song song với AC, AN cắt CM tại O.

a) So sánh diện tích tam giác MNC với diện tích tam giác ABN.

b) Giả sử AB = 36cm, AC = 28cm. Tính độ dài đáy MN của hình thang MNCA.
Câu 5. Cho  tam giác vuông ABC có cạnh góc vuông là AC = 60cm. M là một điểm trên cạnh AB và đoạn AM bằng 
[image: image251.wmf]3
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 cạnh AB. Từ M kẻ đường vuông góc với cạnh AB cắt cạnh BC tại điểm N. 

a)Tính độ dài MN

b) Tìm tỉ số diện tích của tam giác BMN và diện tích của tam giác ABC

Câu 6. Cho hình thang ABCD có diện tích bằng 450cm2. Điểm M nằm trên cạnh DC, điểm N nằm trên cạnh AB. Biết MD = MC, NA = NB, AB = 2CD. Nối A với C, A với M, C với N.
a- Tính diện tích của tam giác có diện tích lớn nhất trong hình ?

b- Tính tỷ số phần trăm giữa diện tích hình tứ giác có diện tích bé nhất trong hình và diện tích của tam giác lớn nhất có trong hình

Câu 7: Cho tam giác vuông ABC có cạnh góc vuông AB = 40cm. M là một điểm nằm trên cạnh AC và đoạn AM bằng 
[image: image252.wmf]4
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cạnh AC. Từ M kẻ đường vuông góc với cạnh AC, cắt cạnh BC tại điểm N. Tính độ dài đoạn MN?

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông ở A, cạnh AB dài 50 cm, cạnh AC dài 60 cm. Trên cạnh AC lấy đoạn AD dài 15 cm, từ D kẻ đường thẳng song song với AB và cắt BC tại E. 

c. Tính độ dài đoạn DE.

d. Tìm tỉ số diện tích  tam giác ACE và diện tích tam giác ABC..

Câu 9: Cho tam giác MNP có góc M vuông. Trên cạnh MP lấy điểm Q sao cho 
[image: image253.wmf]2
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=

, từ Q kẻ đường vuông góc với MP cắt NP tại K.

a) So sánh S( MNQ với S( MNP.

b) Biết độ dài cạnh MN là 4,5 m. Tính độ dài đoạn KQ.

Câu 10. Cho hình thang ABCD (như hình vẽ). Biết đáy AB bằng 
[image: image254.wmf]3
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 đáy DC. Diện tích hình tam giác ABE bằng 4cm2. 

e. Tính diện tích hình tam giác AED.

f. So sánh AE với EC.

( Học sinh sử dụng hình vẽ trên đề thi để

 làm bài và không cần vẽ hình vào bài thi.)

Câu 11. Cho hình thang ABCD có đáy AB = 
[image: image255.wmf]2
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CD. Đường chéo AC và BD cắt nhau tại O.

a. So sánh diện tích tam giác AOD và BOC.

b. Tìm diện tích hình thang ABCD biết diện tích tam giác AOB = 2cm2.

Câu 12: Cho hình thang ABCD có đáy lớn là 60cm, đáy nhỏ là 40 cm.Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại 0 . Tính diện tích hình thang ABCD.( biết AOB có diện tích là 240cm2)

Câu 13. Một thửa ruộng có dạng (như hình vẽ). Người ta chia thành 2 mảnh. Mảnh thứ nhất là hình thang ABCE; mảnh thứ hai là hình tam giác CDE. Người ta dùng mảnh đất hình thang để cấy lúa và mảnh còn lại để trồng ngô.

a) Tính diện tích thửa ruộng hình thang. Biết rằng đoạn ED = [image: image257.png]


 EA và diện tích của tam giác CED là 75m2. Đáy AB = [image: image259.png]


CE.

b) Tìm tỉ số phần trăm của diện tích trông ngô với diện tích trồng lúa.

[image: image260.png]75m?

D




Câu 14. Cho hình thang vuông ABCD (cạnh AD vuông góc với hai cạnh đáy), đáy bé AB bằng 
[image: image261.wmf]4
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 đáy lớnCD.  


a) Diện tích hình tam giác ABD bằng bao nhiêu phần trăm diên tích tam giác BCD?


b) Kéo dài đáy bé AB một đoạn BM sao cho AMCD là hình chữ nhật. Tính diện tích  hình thang ABCD . Biết diện tích tam giác BMC bằng 6cm2 .

Câu 15 Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM bằng  eq \s\don1(\f(2,3)) AB; trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN = 2 x NC. Nối M với N.

a) So sánh diện tích tam giác AMN và diện tích tam giác ABC.

b) Lấy điểm K bất kì trên cạnh MN. AK kéo dài cắt BC tại E. Biết tứ giác MNCB là hình thang; diện tích tam giác MNE là 15 cm2. Tính diện tích tam giác ABC.


Câu 16
Cho hình vẽ bên biết:                        

AB song song với MQ; NA=NC

MB =
[image: image262.wmf]2
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MC

a)So sánh diện tích tam giác ABM với diện 

tích tam

giác ABC.

b) So sánh diện tích tứ giác BQNM với diện tích

tam giác MNC..

Câu 17. Cho hình thang ABCD (như hình vẽ),

 AB = 
[image: image263.wmf]2
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DC,  MA = MC,                                        A
B

MN song song với BD; 

Biết diện tích hình thang bằng 60cm2.                                                        M

a, Tính diện tích tam giác ABC.

b, So sánh diện tích tam giác BNC với

 diện tích hình thang ABCD.
D
N                          C

Câu 18.  Cho h×nh thang ABCD víi hai ®¸y AB, CD vµ biÕt 

 .DC= 3x AB. Hai ®­êng chÐo AC c¾t DB t¹i E.

Chøng minh r»ng SADE= S BCE vµ tÝnh tØ sè 
[image: image264.wmf]EC

EA


Bài 19.  Cho tam giác ABC. N là điểm chính giữa cạnh AC. Tứ giác BMNE là hình thang có hai đường chéo cắt nhau tại O (như hình vẽ- học sinh không phải vẽ lại hình vào bài làm).
 a. So sánh diện tích hai tam giác BOM và EON.

 b. Biết diện tích tam giác ABC là 64 cm2. Tính diện tích tam giác CEM?


A


 E


N



                                                               


B
M                                  C

    Câu 20: Cho hình thang vuông ABCD vuông góc tại A và D. AB = 
[image: image265.wmf]3
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 CD. Biết diện tích hình thang bằng 64cm2. Kéo dài DA và CB cắt nhau tại M (như hình vẽ). Biết AM = 
[image: image266.wmf]2
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 AD.

Câu 21: 
Cho hình thang ABCD vuông ở A và D, đáy CD gấp 3 lần đáy AB.

a.Tính diện tích tam giác ABC và tam giác ACD biết diện tích hình thang ABCD bằng 128 cm2.

b. Kéo dài DA và CB cắt nhau tại M. Tính diện tích tam giác MAB. 

Câu 22:Cho tam giác ABC có đáy BC = 36cm. Trên AB lấy điểm M sao cho  AM =
[image: image267.wmf]1
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AB. Trên AC lấy điểm N sao cho AN = 
[image: image268.wmf]1
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AC. Trên BC lấy điểm P sao cho CP = 
[image: image269.wmf]1
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BC. Biết diện tích tam giác ABC là 216cm2. Tính:
  a/ Diện tích hình thang MNPB
 A

  b/ Độ dài đoạn thẳng MN                          M             N



                                                              B
C

                                                                                                   P

Câu 23: Cho  tam giác vuông ABC vuông góc ở B ( như hình vẽ):

	Trên AB lấy điểm M sao cho BM = 
[image: image270.wmf]1
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 AB. Từ M kẻ đường song song với BC, cắt AC tại N. Tính độ dài cạnh BC, biết AB = 18 cm; MN = 12 cm.
	






	Câu 24: Cho hình vẽ sau, biết hình BKQC là hình thang.

a) So sánh diện tích tam giác BIK và diện tích tam giác CQI.

b) Tính diện tích hình thang BKQC biết: AK = 
[image: image271.wmf]3
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 AB và diện tích tam giác ABC là 90cm2.
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	


Câu 25: Cho hình thang ABCD có đáy AB = 
[image: image273.wmf]1
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 đáy CD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Biết diện tích tam giác AOD là 15,6 cm2. Tính diện tích hình thang ABCD?

( HS không phải vẽ hình vào bài làm)






Câu 26: (3 điểm) ( Học sinh không phải vẽ hình vào bài thi)

   Cho hình thang vuông ABCD (như hình vẽ).                    I                                                                          

 DC = 10cm,  AD bằng một nửa DC,  DC =
[image: image274.wmf]3
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 AB

a, Tính diện tích hình thang vuông ABCD.

b, Kéo dài các cạnh bên DA và CB để chúng

gặp nhau tại I. Tính độ dài đoạn AI.

                                                                                   A
                            B



                                                                         D                                        C

Câu 27. Cho hình thang vuông MNPQ vuông góc tại M và Q; MN = 
[image: image275.wmf]3
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 PQ. Kéo dài QM và PN cắt nhau tại K.

a) So sánh diện tích hai tam giác MNP và MQP

b) So sánh diện tích hai tam giác MNK và MPK.

c) Diện tích hình thang MNPQ bằng 128 cm2.Tính diện tích tam giác KNM .

Câu 28. Cho hình thang ABCD có độ dài đáy AB = 
[image: image276.wmf]3
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 đáy CD. Trên DC lấy điểm M sao cho CM = 
[image: image277.wmf]3
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CD. (như hình vẽ).
a) Tính diện tích tam giác BMC biết diện tích hình thang ABCM là 90 m2 .

            b) Cho N là điểm chính giữa của DM. AM cắt BN tại O. Tính tỷ số diện tích của tam giác NOM và diện tích tam giác BOM ?

Câu 29. Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài AD = 12cm và gấp đôi chiều rộng. Trên BC lấy điểm E sao cho 
[image: image278.wmf]BE

EC

 = 
[image: image279.wmf]2

1

.

a. Tính diện tích hình thang ABED.

b. Kéo dài AB và DE gặp nhau tại G. Tính BG.

Câu 30
Cho hình thang ABCD vuông ở A và D, đáy CD gấp 3 lần đáy AB.

a.Tính diện tích tam giác ABC và tam giác ACD biết diện tích hình thang ABCD bằng 128 cm2.

b. Kéo dài DA và CB cắt nhau tại M. Tính diện tích tam giác MAB. 

Câu 31. Cho hình thang ABCD có đáy AB = 
[image: image280.wmf]2
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CD. Đường chéo AC và BD cắt nhau tại O.

a. So sánh diện tích tam giác AOD và BOC.

b. Tìm diện tích hình thang ABCD biết diện tích tam giác AOB = 2cm2.
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